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BÁO CÁO
Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Kỳ báo cáo: năm 2023
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023)
Kính gửi:1 .................................
[bookmark: bookmark80]
I. Thông tin chung
[bookmark: bookmark81]- Tên doanh nghiệp: 	
[bookmark: bookmark82]- Mã số doanh nghiệp: 	
[bookmark: bookmark83]- Địa chỉ: 	
[bookmark: bookmark84]- Số điện thoại: .......................... Fax: ....................................
[bookmark: bookmark85]- Người đại diện (họ và tên, số điện thoại, email): 	
[bookmark: bookmark86]II. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Theo Biểu số 1/DNKHCN: Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khoa học và công nghệ
[bookmark: bookmark87]III. Kiến nghị, đề xuất
- Đối với hỗ trợ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN của doanh nghiệp KH&CN trong trường hợp sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm nhóm 2 khi chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP): nếu có sản phẩm thuộc trường hợp nêu trên, đề nghị doanh nghiệp nêu rõ tên kết quả KH&CN, tên sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN và khó khăn trong quá trình đăng ký sản xuất lưu hành do thiếu quy chuẩn kỹ thuật quy định.
- Các đề xuất, kiến nghị khác:
...
Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trong báo cáo./.

Đại diện doanh nghiệp
(ký, họ tên, đóng dấu)



------------------
1 Cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.




[bookmark: bookmark90]TÌNH HÌNH
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark91]HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng2

	Tên doanh nghiệp
	Tình trạng (đang hoạt động/ngừng hoạt động/ giải thể/ phá sản)
	Tình trạng sở hữu3
	Tổng kinh phí đầu tư cho KH&CN của năm4
	Danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN
	Tổng doanh thu
	Doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN
	Tổng lợi nhuận trước thuế
	Lợi nhuận trước thuế của sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN
	Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm
	Tiền thuê đất được miễn, giảm
	Vay vốn tín dụng ưu đãi5
	Trích lập quỹ phát triển KH&CN
	Thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước6
	Các ưu đãi, hỗ trợ khác (mà doanh nghiệp được hưởng)
	Tổng số lao động (người)
	Thu nhập bình quân tháng của người lao động

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



-------------------
2 Sử dụng dấu chấm để phân chia hàng nghìn, dấu phẩy để chia số thập phân.
3 Ghi rõ: Doanh nghiệp có vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp không có vốn nhà nước.
4 Tổng kinh phí đầu tư cho KH&CN của năm: bao gồm kinh phí đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đổi mới, ứng dụng công nghệ.
5 Vay vốn tín dụng ưu đãi: nêu số vốn được vay từ Ngân hàng phát triển Việt Nam và các quỹ phát triển KH&CN của nhà nước.
6 Đối với việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN (đề tài, dự án, dự án sản xuất thử nghiệm) sử dụng ngân sách nhà nước: nêu mức kinh phí được ngân sách nhà nước cấp để thực hiện nhiệm vụ.
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